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CHƯƠNG TRÌNH DẠY MÔN MỸ THUẬT NĂM HỌC 2015 - 2016
HỌC KÌ II
KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ MÔN MỸ THUẬT LỚP 1

	TT
	CHỦ ĐỀ/Tên bài
	Thời lượng
	Mục tiêu
	Vận dụng quy trình
	Tuần

	1
	THIÊN NHIÊN QUANH EM

Bài 5: Vẽ nét cong

Bài 15: Vẽ cây

Bài 24: Vẽ cây, vẽ nhà

Bài 26: Vẽ chim và hoa

Bài 28: Vẽ cảnh thiên nhiên
	4 tiết
	- Hs được tham gia vận động với âm nhạc để tạo nên bức tranh màu sắc

- Hs được khám phá vẻ đẹp phong phú đa dạng của thiên nhiên thông qua trí tưởng tượng về đường nét, màu sắc của bức tranh.

- Hs phát triển được khả năng diễn đạt những suy nghĩ của bản thân.
	Vẽ theo nhạc
	17,21

	2
	EM SÁNG TẠO VỚI  ĐỒ VẬT

Bài 3: Vẽ màu vào hình đơn giản/Đồ vật gia đình

Bài 11: Vẽ màu vào hình vẽ ở đường diềm/ Đồ vật ở lớp em

Bài 14: Vẽ màu vào họa tiết ở hình vuông/Đồ vật em yêu thích

Bài 28: Vẽ màu vào hình vuông

Bài 32: Vẽ đường diềm trên váy áo/ Gian hàng của em


	6  tiết
	- Hs hiểu được sự đa dạng, phong phú về hình dáng , màu sắc của đồ vật.

- Học sinh tạo được các đồ vật đơn giản và trang trí theo cảm nhận và ý thích

- Phát triển khả năng tạo hình của cá nhân và năng lực hợp tác nhóm
	Vẽ cùng nhau

Tạo hình từ Vật tìm được
	22,25,26

	3
	EM VỚI NGÔI TRƯỜNG CỦA EM

Bài 18: Vẽ tiếp hình và vẽ màu vào hình vuông

Bài 21: Vẽ màu vào hình vẽ phong cảnh

Bài 25: Vẽ màu vào hình vẽ  tranh dân gian.

Bài 34: Vẽ tự do
	4 tiết
	- Hs quan sát thiên nhiên, quang cảnh và các hoạt động trong trường.

- Hs vẽ được các hình ảnh quen thuộc về ngôi trường của mình theo cảm nhận riêng.

- Hs tạo được bức tranh về ngôi trường theo cặp hoặc nhóm

- Hs phát triển những suy nghĩ của bản thân trong hoạt động nhóm.
	Vẽ cùng nhau
	29,30

	4
	CÙNG XEM TRANH

Bài 1: Xem tranh thiếu nhi vui chơi

Bài 9: Xem tranh phong cảnh

Bài 23: Xem tranh các con vật

Bài 30: Xem tranh thiếu nhi vẽ về đề tài sinh hoạt

Bài 35: Trưng bày sản phẩm.
	5 tiết
	- Hs cảm nhận được vẻ đẹp về hình dáng, màu sắc của các hình ảnh trong tranh.

- Hs có cảm hứng để tự mình vẽ một bức tranh yêu thích
	Các PP liên kết Hs với tác phẩm
	33,34,35


KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ MÔN MỸ THUẬT LỚP 2

	TT
	CHỦ ĐỀ/Tên bài
	Thời lượng
	Mục tiêu
	Vận dụng quy trình
	Tuần

	1
	THỜI TRANG ĐẾN TRƯỜNG CỦA EM

Bài 9: Vẽ cái mũ

Bài 20: Vẽ cái túi xách

Bài 27: Vẽ cái cặp xách

Bài 31: Trang trí hình vuông

Bài 29: Năn, vẽ hoặc xé dán con vật 
	5 tiết
	- Hs hiểu được sự đa dạng phong phú về hình dáng, màu sắc của các đồ vật quen thuộc, gần gũi với các em.

- Hs biết cách quan sát, hình dung các bộ phận trên mỗi đồ vật để vẽ được các đồ vật theo quan sát và cảm nhận

- Phát triển khả năng tạo hình của cá nhân và năng lực hợp tác nhóm.
	Vẽ biểu cảm
	17, 21,22

	2
	THƯỞNG THỨC VÀ TRẢI NGHIỆM CÙNG TÁC PHẨM

Bài 8: Xem tranh

Bài 17: Xem tranh dân gian

Bài 18: Tô màu vào tranh dân gian

Bài 32: Tìm hiểu về tượng.
	4 tiết
	- Hs biết phân tích tác phẩm về mặt hình thức, tạo dáng, màu sắc, chất liệu...

- Hs phát triển khả năng phát hiện cái đẹp tìm tòi cái mới khi tiếp xúc với tranh vẽ, tác phẩm điêu khắc, các buổi trình bày  về tác phẩm và các buổi triển lãm.

- Hs sử dụng phương pháp tái hiện để tự mình tái hiện lại một tác phẩm mình yêu thích qua đó học cách thể hiện của bản thân.
	Các phương pháp liên kết Hs với tác phẩm
	25,26

	3
	ĐỒ VẬT THÂN QUEN

Bài 15: Vẽ cái cốc

Bài 33: Vẽ cái bình đựng nước

Bài 25: Vẽ họa tiết dạng hình vuông, hình tròn

Bài 22: Trang trí đường diềm
	4 tiết
	- Hs hiểu được sự đa dạng, phong phú về hình dáng, màu sắc của các đồ vật quen thuộc, gần gũi với các em.

- Hs biết cách quan sát,hình dung các bộ phận trên mỗi đồ vật để vẽ được các đồ vật theo quan sát và cảm nhận

- Phát triển khả năng tạo hình cá nhân và năng lực hợp tác nhóm.
	Vẽ biểu cảm
	29,30

	4
	BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Bài 24: Vẽ con vật

Bài 26: Vẽ vật nuôi

Bài 34: Vẽ tranh phong cảnh

Bài 30: Vẽ tranh đề tài Vệ sinh Môi trường
	5 tiết
	- Hs hiểu được vẻ đẹp, sự phong phú đa dạng về hình dáng, các bộ phận của con vật, cây cối trong thiên nhiên; Hs tạo dáng được các hình đơn giản về các con vật nuôi, cây cối... gần gũi xung quanh.

- Hs biết sắp xếp các hình đơn lẻ từ ngân hàng hình ảnh để tạo được bức tranh thiên nhiên và các hoạt động về bảo vệ môi trường.

- Hs phát triển được khả năng diễn đạt những suy nghĩ của bản thân
	Phương pháp cốt truyện
Tạo hình 3D từ vật tìm được
	33,34,35


KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ MÔN MỸ THUẬT LỚP 3

	TT
	CHỦ ĐỀ/Tên bài
	Thời lượng
	Mục tiêu
	Vận dụng quy trình
	Tuần

	1
	EM YÊU TRƯỜNG EM

Bài 4: Vẽ tranh đề tài Trường em

Bài 8: Vẽ chân dung

Bài 12: Vẽ tranh đề tài Ngày nhà giáo Việt Nam

Bài 32: Vẽ lọ hoa và quả
	5 tiết
	- Hs có những hiểu biết về các hoạt động ở trường và những hình ảnh bạn bè, thầy cô giáo.

- Hiểu được hình dáng con người trong các hoạt động để tạo được những bức tranh về đề tài Nhà trường

- Hs phát triển được khả năng tưởng tượng và sáng tạo về một câu chuyện của chính các em ở trường

- Hs phát triển được khả năng diễn đạt những suy nghĩ của bản thân.
	Vẽ cùng nhau

Xây dựng cốt truyện
	15,17,21

	2
	ĐỒ VẬT TRONG GIA ĐÌNH

Bài 7: Vẽ cái chai

Bài 18: Vẽ lọ hoa

Bài 23: Vẽ cái bình đựng nước

Bài 30: Vẽ cái ấm pha trà
	4 tiết
	- Hs hiểu được sự đa dạng, phong phú về hình dáng, màu sắc của các đồ vật quen thuộc, gần gũi với các em.

- Hs biết quan sát hình dung các bộ phận trên mỗi đồ vật để vẽ được các đồ vật theo quan sát và cảm nhận

- Phát triển khả năng tạo hình của cá nhân và năng lực hợp tác nhóm để tạo nên các bức tranh tĩnh vật theo ý thích
	Vẽ biểu cảm

Vẽ cùng nhau
	21,22,25

	3
	LỄ HỘI DÂN GIAN

Bài 5: Tập nặn quả

Bài 20: Vẽ tranh đề tài ngày Tết và Lễ hội

Bài 24: Vẽ tranh đề tài tự do

Bài 34: Vẽ tranh đề tài Mùa hè
	4 tiết
	- Hs có những hiểu biết về vẽ, nặn , tạo hình được hình ảnh về các hoạt động trong dịp Tết và Lễ hội.

- Cùng nhau vẽ tạo thành đề tài ngày Tết và Lễ hội

- Tạo cốt truyện về đề tài Ngày Tết và Lễ hội
	Vẽ cùng nhau

Tạo hình 3D, nặn
	25,26,29

	4
	THƯỞNG THỨC VÀ TRẢI NGHIỆM CÙNG TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT

Bài 10: Xem tranh tĩnh vật

Bài 17: Xem tranh dân gian

Bài 21: Tìm hiểu về tượng

Bài 33: Xem tranh thiếu nhi thế giới.
	4 tiết
	- Hs biết phân tích tác phẩm về mặt hình thức, tạo dáng, màu sắc, chất liệu...

- Hs phát triển khả năng phát hiện cái đẹp tìm tòi cái mới khi tiếp xúc với tranh vẽ, tác phẩm điêu khắc, các buổi trình bày  về tác phẩm và các buổi triển lãm.

- Hs sử dụng phương pháp tái hiện để tự mình tái hiện lại một tác phẩm mình yêu thích qua đó học cách thể hiện của bản thân.
	Các phương pháp liên kết Hs với tác phẩm
	29,30,33

	5
	VẼ TỰ DO

Bài 9: Vẽ màu vào hình có sẵn

Bài 17: Vẽ tranh đề tài Chú bộ đội

Bài 22: Vẽ màu vào chữ nét đều

Bài 29: Vẽ tranh tĩnh vật (lọ hoa và quả)
	4 tiết
	- Hs hiểu được vẻ đẹp, sự phong phú đa dạng của màu sắc trong tranh, biết cách vẽ màu theo cảm nhận riêng để vận dụng vào các bài học trong chủ đề.

- Hs có những hiểu biết về các hoạt động và những hình ảnh về các chú bộ đội trong các hoạt động để tạo được những bức tranh về đề tài Bộ đội

- Hs biết sắp xếp các hình ảnh đơn lẻ từ ngân hàng hình ảnh để tạo được bức tranh theo yêu cầu bài học

- Hs phát triển được khả năng diễn đạt suy nghĩ của bản thân.
	Vẽ cùng nhau

Phương pháp cốt truyện
	33,34,35


KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ MÔN MỸ THUẬT LỚP 4

	TT
	CHỦ ĐỀ/Tên bài
	Thời lượng
	Mục tiêu
	Vận dụng quy trình
	Tuần

	1
	TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ ĐỒ VẬT

Bài 2: Vẽ hoa lá

Bài 4: Chép họa tiết trang trí dân tộc

Bài 9: Đơn giản hoa lá

Bài 28: Trang trí lọ hoa

Bài 32: Tạo dáng và trang trí chậu cảnh.
	4 tiết
	- Hs biết cách quan sát và vẽ được họa tiết hoa lá từ mẫu trong thiên nhiên theo cảm nhận

- Hiểu được vẻ đẹp về hình dáng và cách trang trí lọ hoa, chậu cảnh

- Biết cách tạo dáng trang trí lọ hoa, chậu cảnh

- Vẽ trang trí được lọ hoa, chậu cảnh theo ý thích.

- Phát triển khả năng tạo hình, sáng tạo của cá nhân và năng lực hợp tác nhóm để tạo nên các sản phẩm tự tạo dáng và trang trí

- Hs phát triển khả năng suy nghĩ, diễn đạt của bản thân
	Vẽ biểu cảm

Vẽ cùng nhau
	21,22

	2
	VẼ TRANH TĨNH VẬT

Bài 6: Vẽ quả có dạng hình cầu

Bài 10: Đồ vật dạng hình trụ

Bài 14: Mẫu có hai đồ vật

Bài 18: Vẽ lọ và quả

Bài 22: Vẽ cái ca và quả
	4 tiết
	- Hs hiểu được hình dáng khái quát của các vật mẫu có dạng hình cầu, hình trụ

- Hs biết cách quan sát, hình dung các bộ phận trên mỗi đồ vật

- Vẽ được mẫu có dạng hình trụ và hình cầu theo mẫu có từ 1 hoặc 2 vật mẫu theo quan sát và cảm nhận

- Phát triển khả năng tạo hình của cá nhân và năng lực hợp tác nhóm tạo nên các bức tranh tĩnh vật theo ý thích

- Hs phát triển được khả năng diễn đạt những suy nghĩ cảm nhận của bản thân khi giao tiếp, đánh giá kết quả học tập
	Vẽ cùng nhau

Vẽ biểu cảm
	25,26

	3
	HOẠT ĐỘNG Ở TRƯỜNG EM

Bài 15: Vẽ chân dung

Bài 25: Vẽ tranh đề tài Trường em

Bài 29: Vẽ tranh đề tài An toàn giao thông

Bài 33: Vẽ tranh đề tài Vui chơi trong mùa hè

Bài 34: Vẽ tranh đề tài tự do
	6 tiết
	- Hs có những hiểu biết về các hoạt động ở trường và những hình ảnh về bạn bè, thầy cô giáo, về an toàn giao thông khi đến trường.

- Hiểu được hình dáng của con người trong các hoạt động để tạo được những bức tranh về đề tài Nhà trường, An toàn giao thông

- Hs phát triển được khả năng tưởng tượng và sáng tạo về một câu chuyện cảu chính các em ở trường, ở nơi công cộng khác...

- Hs phát triển khả năng diễn đạt những suy nghĩ, ý tưởng, cảm xúc của bản thân
	Vẽ cùng nhau

Tạo hình 3D, uốn dây thép,

năn...

Xây dựng cốt truyện

Con rối và nghệ thuật biểu diễn
	29,30,33

	4
	THƯỞNG THỨC VÀ TRẢI NGHIỆM CÙNG TÁC PHẨM MỸ THUẬT

Bài 5: Xem tranh phong cảnh

Bài 11: Xem tranh họa sĩ

Bài 19: Xem tranh dân gian Việt Nam

Bài 26: Xem tranh thiếu nhi
	3 tiết
	- Hs biết phân tích tác phẩm về mặt hình thức, tạo dáng, màu sắc, chất liệu...

- Hs phát triển khả năng phát hiện cái đẹp tìm tòi cái mới khi tiếp xúc với tranh vẽ, tác phẩm điêu khắc, các buổi trình bày  về tác phẩm và các buổi triển lãm.

- Hs sử dụng phương pháp tái hiện để tự mình tái hiện lại một tác phẩm mình yêu thích qua đó học cách thể hiện của bản thân.
	Các phương pháp liên kết Hs với tác phẩm
	34,35


KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ MÔN MỸ THUẬT LỚP 5

	TT
	CHỦ ĐỀ/Tên bài
	Thời lượng
	Mục tiêu
	Vận dụng quy trình
	Tuần

	1
	VẼ TRANH TĨNH VẬT

Bài 20+24: Vẽ mẫu có 2 hoặc 3 vật mẫu

Bài 28+32: Vẽ tĩnh vật màu tự do
	4 tiết
	- Hs hiểu được đặc điểm, hình dáng của mẫu

- Biết cách vẽ mẫu có 2 hoặc 3 đồ vật

- Vẽ được hình và đậm nhạt bằng bút chì đen hoặc vẽ màu theo quan sát và cảm nhận riêng

- Phát triển khả năng tạo hình của cá nhân và năng lực hợp tác nhóm để tạo nên bức tranh tĩnh vật theo ý thích.

- Hs phát triển được khả năng diễn đạt những suy nghĩ, cảm nhận của bản thân khi giao tiếp, đanh giá kết quả học tập
	Vẽ cùng nhau

Vẽ biểu cảm
	21,22

	2
	EM VÀ CỘNG ĐỒNG

Bài 5+21+29: Nặn con vật, dáng người, tự do

Bài 7: Vẽ tranh đề tài An toàn giao thông.

Bài 19: Vẽ tranh đề tài Ngày Tết, Lễ hội và mùa xuân

Bài 27: Vẽ tranh đề tài Môi trường

Bài 31: Vẽ tranh đề tài Ước mơ của em
	6 tiết
	- Học sinh có hiểu biết về các hoạt động cộng đồng và những hình ảnh diễn ra trong các hoạt động.

- Hiểu được hình dáng của con vật, người trong các hoạt động để tạo ra các bức tranh về đề tài Môi trường, mùa xuân, Lễ hội, An toàn giao thông và những ước mơ của em.

- Hs phát triển được khả năng tưởng tượng, tạo hình của cá nhân và năng lực hợp tác nhóm để sáng tạo được một câu truyện của chính các em ở cộng đồng.

- Hs phát triển được khả năng diễn đạt những suy nghĩ, ý tưởng, cảm xúc của bản thân
	Vẽ cùng nhau

Tạo hình 3D, uốn dây thép,

năn...

Xây dựng cốt truyện

Con rối và nghệ thuật biểu diễn
	25,26,
29
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	THƯỞNG THỨC VÀ TRẢI NGHIỆM CÙNG TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT

Bài 1: Xem tranh Thiếu nữ bên hoa huệ

Bài 9: Giới thiệu sơ lược về điêu khắc cổ Việt Nam

Bài 17: Xem tranh Du kích tập bắn

Bài 25: Xem tranh Bác Hồ đi công tác
	4 tiết
	- Hs hiểu được một số thông tin sơ lược về họa sĩ

- Hs hiểu được nội dung tranh qua bố cụ, hình ảnh, màu sắc và chất liệu...

- Hs phát triển khả năng phát hiện cái đẹp khi tiếp xúc với tranh vẽ của họa sĩ, các tác phẩm, công trình điêu khắc cổ Việt Nam

- Hs sử dụng được phương pháp trải nghiệm qua vẽ lại, sắm vai để tự mình tái hiện lại một tác phẩm yêu thích theo cảm nhận riêng
	Các phương pháp liên kết Hs với tác phẩm
	30,33
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	Chủ đề: Em với ước mơ

Bài 31: Vẽ  ĐT Ước mơ của em.

Bài 35: Trưng bày kết quả học tập

	3 tiết
	- HS hiÓu vÒ chñ ®Ò ­íc m¬ cña em.

- Ph¸t triÓn kh¶ n¨ng t¹o h×nh cña c¸ nh©n vµ n¨ng lùc hîp t¸c nhãm ®Ó t¹o ra nh÷ng c©u chuyÖn Ên t­îng phï hîp víi chñ ®Ò ­íc m¬ cña em.

- Ph¸t triển tư duy s¸ng tạo để tạo nªn c¸c bức tranh theo ý thÝch.
	VÏ cïng nhau.
	34,35


